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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1410000468 Mai Thị Tài Hưng TN. Liên Tâm

2 1450000065 Nguyễn Thành Khôi T. Trung Ngôn

3 1450000240 Nguyễn Thị Hoa TN. Diệu Lan

4 2050000230 Trần Thị Hải TN. Quang Hà

5 2050000326 Nguyễn Thị Ny Na TN. Thảo Liên

6 2050000465 Đoàn Thị Thanh Tuyền TN. Trung Hậu

7 2150000138 Phan Văn Sự T. Hữu Pháp

8 2150000186 Trần Văn Thiện T. Minh Uyên

9 2150000188 Nguyễn Ngọc Thiện T. Giác Tịnh

10 2150000250 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Thanh Nhàn

11 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh

12 2160000002 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TN. Vạn Từ

13 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế

14 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu

15 2250000014 Nguyễn Đức Hân T. Hải Thiện

16 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Thiện Đạo

17 2250000024 Quách Tiến Hưng T. Bản Đăng

18 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền

19 2250000027 Nguyễn Tấn Khải T. Trí Nhân

20 2250000030 Lê Hồ Khánh T. Quảng Hỷ

21 2250000033 Nguyễn Văn Tùng Lâm T. Khai Minh

22 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ

23 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

24 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

25 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức
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26 2250000061 Nguyễn Xuân Thái T. Nhuận An

27 2250000081 Huỳnh Công Ý T. Nhuận Tuệ

28 2250000082 Lê Võ Thanh Liêm T. Chúc Trực

29 2250000091 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Tịnh Trí

30 2250000098 Nguyễn Thị Cúc TN. Quang Quỳnh

31 2250000115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TN. Hiếu Liên

32 2250000118 Võ Thị Vân Hậu Thích Nữ Liên Tỉ

33 2250000122 Lê Thị Hiếu TN. Quang Thuận

34 2250000124 Huỳnh Thị Lệ Hòa TN. Minh Phúc

35 2250000127 Nguyễn Thị Hương TN. Thánh Thanh

36 2250000132 Nguyễn Thị Lan TN. Huệ Bảo

37 2250000134 Trần Thị Phương Linh Thích Nữ Nhẫn Thiện

38 2250000136 Phan Thị Mỹ Lơ TN. Trí Tường

39 2250000137 Hồ Thị Kim Loan TN. Hoa Viên

40 2250000141 Võ Duy Minh Lưu TN. Nhật Tuệ

41 2250000142 Lê Thị Ly Ly TN. Tuệ An

42 2250000146 Nguyễn Thị Mộng TN. Liên Như

43 2250000152 Nguyễn Thị Nga TN. Trí Thịnh

44 2250000153 Lương Thị Thảo Ngân TN. Huệ Nghiêm

45 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng

46 2250000159 Hoàng Thị Ánh Nguyệt TN. Diệu Huyền

47 2250000160 Nguyễn Thị Quỳnh Như TN. Tuệ Hỷ

48 2250000162 Lê Hoàng Yến Nhung TN. Diệu Pháp

49 2250000167 Ngô Thị Phương TN. Tịnh Yên

50 2250000168 Nguyễn Thị Phương TN. Thông Phương

51 2250000169 Nguyễn Thị Thanh Phương TN. Lệ Nguyện

52 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm

53 2250000178 Nguyễn Thị Thanh Thảo TN. Huệ Hoà

54 2250000179 Nguyễn Thị Thảo TN. Yên Thiện

55 2250000183 Lê Thị Thiết TN. Trung Duy

56 2250000184 Đặng Thị Thi Thơ TN. Huệ Thắng

57 2250000189 Trần Thị Ái Thương TN. Bảo Thường

58 2250000190 Nguyễn Thị Minh Thương TN. Liên Độ

59 2250000191 Mai Thị Thuý TN. Như Tịnh
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60 2250000200 Phan Lê Anh Trinh TN. Tịnh Vân

61 2250000205 Hồ Thị Thiên Vân TN. An Bảo

62 2250000206 Lê Nguyễn Tiểu Vân TN. Giới Tịnh

63 2250000209 Nguyễn Huyền Vy TN. Lương Pháp

64 2250000210 Tro Thị Lan Vy TN. Huệ Thông

65 2250000215 Nguyễn Thị Kiều My TN. Nhuận Thanh

66 2250000217 Nguyễn Bảo Vi TN. Quang Hạnh

67 2360000002 Phạm Thị Kim Anh TN. Huệ Đức

68 2360000004 Ngô Thị Kim Quyên TN. Hạnh Liên

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


